
XÃ HỘI T1ẺD NÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: 
DIỆN MẠO VÀ CÁC XU HƯỚNG BIÉN ĐÒI

B ùi Quang Dũng*

Công cuộc Đôi mới băt dâu từ nâm 1986 đã lạo ra những phái triển mới trong 
lông nghiệp và đời sổng nông thỏn V iộ l Nam. Các chính sách phát triển dã đem tới 
nột dộng lực mới cho sự phái triển kinh tế nói chung và cho xã hội nông thôn nên 
:inh lể nông nghiệp và nông dân nói riêng. Nhừng thay đổi trong chính sách đât đai 
ủa V iệ l Nam góp phần dáng kể trong việc tăng nhanh sản lượng nông nghiệp và 
ihát triên khu vực nông thôn. Tuy nhiẽn, sau gẩn hai thập kỷ, tính từ thời điểm tiến 
lành Đổi mới, V iệ t Nam lại dứng trước câu hỏi về sự phát triển nông nghiệp và xã 
lội nông thôn. Cho tới nay, chúng ta vẫn đang đối diện với một "xã hội tiểu nông" 
'ới rât nhiêu vấn đề dặt ra từ góc độ phái triển: nền "sản xuất nhỏ" của nồng dản. 
ihửng hari chế cùa chế độ ruộng đất có tính chất bình quân, sự phân hóa của cư đân 
lông thôn V.V .. Dường như những tác động tỉch cực từ các chính sách phát triển 

Đ ổi mới) đã phảt huy hết hiệu quả và hiện nay cần tìm ra những động lực mới giải 
iháp mói cho phái triển nông nghiệp và nông thôn?

Bài v iế t này thảo luận về hai câu hòi nghiên cứu sau dây: i) Do những nguyên 
■à lịch sử và câu trúc nào mà quá trinh giải thể chế độ kinh tể và xã hội tiểu nông ở 
'iộ t Nam lại diên ra chậm chạp; và ii) Con dường phát triển xã hội nông thôn hiện 
ìay và trong tương lai sẽ là thể nào?1

P G S T S K H . ,  Viộn x a  hội học.

Bài nghiên cứu này viết dựa trên két quả của Điều tra nóng dán 2009-20W , do một nhóm 
các nhà nghiên cứu cùa Viện Khoa học xâ hội Việt  Nam  tiến hành tại 4 tinh Hải Dương 
Thái Bình,  An Giang và Hậu Giang thuộc dồng bằng sông Hồng (ĐBSH)  và dồng bảng sông 
Cừu Long (ĐBSCL).  Tucmg ứng vói 4 lình nói trên, 4 huyện Gia Lộc, Đỏng Mưng, Châu 
Thảnh và Phụng Hiệp dược chọn. Tại bon huyện này, 8 xã dược ch ọr  bao gồm: xẵ Lẻ Lợi, 
x3 Yết Kiêu (Huyện Gia I.ỘC, tinh Hải Dương); xâ Đông Phương, xẫ Trgng Quan (huyện 
Đòng Hưng,  linh Thái Rình); xã  Vinh Hanh, xà VTnh Nhuận (huyện Châu Thành, tinh An 
(ìiang); v à  xã Tân Bình,  xâ Tân Long (huyện Phụng Hiệp, tinh Hậu Giang). Tại mỗi *a, đại 
diện 250 hộ gia đình được chọn ngầu nhiên từ danh sách các hộ gia đình của tùng thỏn/ấp, 
lòng cộng mẫu điều tra trẽn 8 xã là 2.000 hộ. Các cuộc phòng vấn dược tiến hânh dựa trên 
bán câu hòi có câu trúc doi vỏi dại diện hộ gia dinh Tác giả bài viết là người chl đạo cuộc 
điều tra nói trên.
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1. Cơ Cấu ruộng đất

Trong khi diện tích dất sản xuất nông nghiệp binh quân đẩu người trên thế giới 
là 0,52 ha, trong khu vực là 0,36 ha, thì V iệ t Nam, tuy là nước nông nghiệp, Ui có 
diện tich đất nông nghiệp bình quân dầu người thấp (0,25 ha/người). Diện t íd  dất 
dành cho sản xuất nông nghiệp của Việt Nam chiếm 29% tổng diện tích đất; T ong 
tổng diện tích dó, ờ khu vực dông dân như dồng bàng sông Hồng (ĐBSH), diện tích 
đất sản xuất nông nghiệp chiếm 37,7%, trung bình mỗi người có 0,04 ha đá. 0  
dồng băng sông Cửu l ong (ĐBSCL), quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp ltVn 
gàn gắp dôi so vớ i ĐBSH (63,0%), trung bình mồi người dán Đ BSC L có 0,14 ha 

đất cho sản xuấl nông nghiệp (Tổng cục Thống kẽ, 2009a).

Với mật dộ dân số tập trung ở ĐBSH cao gần gấp hai lần so với ĐBSCL, 
trong khi quỹ dát dành cho sản xuất nông nghiệp ở đây lại chi bằng 1/3 sc với 
ĐHSCL1, diện tích đẩt sàn xuất nông nghiệp trung binh cho mỗi hộ ở ĐBSH :hấp 
hơn so với ĐBSCL. M ột hộ nông nghiệp ở hai tinh ĐBSCL có điện tích đất :anh 
tác trung bình lớn gấp gần 3 lần so với hộ nông nghiệp ờ hai tỉnh ĐBSH (2.60) m 

so vởi 7.618 m2).

Điều dáng nói ]à diện tích dất canh tác nhỏ ở ĐBSH lại chia đều cho tất Cí các 
hộ. Tình hình này cỏ nguồn gốc tù chính sách phân chia ruộng dất binh quân cho 
nông hộ ở miền Băc. Sau Đ ổi mới, những quy định về phân chia đất dai trong Mghị 
quyết "Đổi mới quản lý nông nghiệp" năm 1988 (Khoán 10) cho phép những tộ  cỏ 
khả năng sản xuất tốt hơn đấu thầu tiếp đất canh tác để nâng cao năng suất rông 
nghiệp. Tuy nhiên đề xuất chính sách đó vấp phải những phản ứng cùa nông diu vì 
cho rằng nó góp phần tạo ra những bất bình dẳng trong xã hội nông thôn. V ì thế, 
cho đến năm 1994, hầu hát các địa phương ở miền Bắc đều áp dụng việc phân chia 
dắt trên cơ sở bình quân dầu nguởi (Luong and Wealth, 1998, tr. 65-66).

Cuộc khảo sát ở hai tỉnh ĐBSH cho thấy hầu như hộ gia đỉnh nào cũng C1 đấi 
canh tác nhưng diện tích đất của mỗi hộ chỉ khoảng tù 0, ]-0,3 ha, nghĩa là thấf hom 
mức bình quân của cả nước2. Lưu ý rằng Hải Dương và Thái Bình là hai tinh Cí quỹ 
đất dành cho sản xuất nông nghiệp cao hơn nhiều so với binh quân các tinh ĐKSH. 
Do da phần các hộ dược khảo sát tại ĐBSH dều sở hữu từ 0,1 dến 0,3 ha dát :anh 
tác nên việc xem xét tưcmg quan giữa thu nhập cửa hộ với tinh hình sờ hữu da dai 
không cho thấy sự khác biệt dáng kể nào về diện tích dất ở nhóm hộ giàu vả ihỏm

1. ĐBSH có gần 800 nghìn ha đất dành cho sản xuát nông nghiệp, còn ĐBSCL có tới hen 2,5 
triệu ha dát sản xuất nông nghiệp (Tồng cục Thống kè, 2009a).

2. Với quy mô trung binh 3,8 người/hộ, hình quân mỗi hộ gia đinh nông ihôn cỏ 0,57 ỉa dát 
sản xuất nông nghiệp.
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lộ ndhco. I ư góc dộ sờ hữu đấl thì nhóm hộ không cJất và nhóm hộ có nhiều dất 
ihấi ò DBSII cùng không cho thấy chiều hirứng khác biệt rõ rệt về thu nhập T ỉ lệ 
lộ sr hừu 0 ,1 -0.3 ha đàl canh tác rải đcu ờ 4 nhóm ihu nhập đầu và giảm ở nhỏm 
liu nhập cao nhàt (62.9% òr nhóm 5 và 72,4% ờ 4 nhóm thu nhập còn lại). Điều này 

ùng vái việc sổ hộ sờ hữu từ 0,5 ha dất trờ lên phân hố đèu ở cả 5 nhỏm thu nhập 
'.ợi ) răng đất đai khòng phải là ca sở kinh té chù yếu cua cư dân hai tỉnh DBSH 
"lói cách khác, cư dàn ở dây không làm giàu từ hoạt dộng canh tác nông nghiệp.

B icu  I :  T ình hinh sơ hửu ruộng đất theo tỉnh
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Nguồn: Dừ liệu Điều tra nông dân Việt Nam (2009-2010).

Ngược lại, tình hình ỏ ĐBSCL chn thây sự khác hiệt dáng kể giữa nhóm hộ có 
tiu mập cao nhát và nhóm hộ thu nhập íháp nhất về diện tích đất sở hữu. 81,1% sổ 
rộ thuộc nhóm Ihu nhập cao nhất sờ hừu từ 0,5 ha dắt trở lên và nhóm thu nhập 
nấp ihất cùng chủ yểu gồm những hộ không đắt (chiếm 61,8%). Như vậy, trong 
:hi EBSH cho thấy tình trạng sờ hữu đấl hình quàn thì tại Đ BSC L chúng ta thấy có 
□ hướng tập trung ruộng đất ở nhỏm hộ Ihu nhập cao1.

Cuộc khảo sát cũng gh i nhân linh trạng không có dất trong cư dân nông thôn, 

rons; vòng 10 nãm sau khi Ihi hành Luật Đất dai. tinh trạng không có dát trong cư

Xen lliém: Hùi Quang Dũng và Dăng Thi Việt Phương, "Mấy vấn đ i về ruộng dát qua cuộc 
die. [ra nông dân gần dây". l ạp chí Khoa hoc xô hội, số 3/201 I
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dân nông thôn đã tảng lên 2/3 lần. Vào năm 2004, tì lệ nông dân không có đíìt là 
12,3%, trong đó ghi nhận sự khác biệt rõ rệt giữa hai vùng đồng bàng. Ờ Đ lĩSC L, cỏ 
23% nông dân không có đất canh tác; trong khi đó ờ ĐBSH, ti lệ đó là gần 6%. Tình 
trạng không có đẩt phả biến trong nhóm nông dân nghèo ờ cả hai vùng đông băng 
Neu xét riêng trong nhóm nghèo nhẩt, ti lệ người không có đẩt canh tác là khoảng 5% 
ờ ĐBSH so với 40% ờ ĐBSCL (Ravallion and Van de Walle, 2006). Việc gia tăng 
thih trạng không đất irong nông dân khiến nhiều người quan ngại về những vấn đề xã 
hội này sinh (Smith and Tran, 1994; Akram -Lodhi, 2005). Tình trạng không cỏ dấ’ 
cũng thể hiện những xu hướng khác nhau. Trong khi ờ ĐBSH chì cỏ khoảng 1% SC 
hộ không có đất; thì ở ĐBSCL có tới 25% số hộ không có đất. V ì tình ừạng khâng Cí 
dấi ờ ĐBSH không đáng kể (chi chiếm 1%, lức là 5 hộ trên tổng số 500 hộ gia đìnt 
được khào sát) nên không thiết lập được mối tương quan với thu nhập hay chi tiê i 
cùa hộ. Trong khi đó, tại ĐBSCL (hai tinh khản sát), non cỏ tới 35,6% số hộ gia dinh 
được khảo sát không có đất canh tác, thỉ có 27% số hộ thuộc hai nhóm thu nhập ca( 
nhất. Xét theo nhóm chí tiêu thì 21% số hộ không có đất có mức chi tiêu thuộc ha 
nhóm cao nhất. Mặt khác, vẫn cỏ chiều hướng tăng dần của những hộ không có đa 
rơi vào các nhỏm thu nhập và chi tiêu thấp nhất. 47% nhóm hộ không có đât thuộc I 
nhóm thu nhập thấp nhất và 56% thuộc 2 nhóm chi tiêu thấp nhất.

Ở các tinh phía Nam, tình trạng manh mún của ruộng đất không quá nghiên 
trọng. Tính trung bình một hộ ờ đồng băng sông Cửu Long chì có từ 1 đen 2 niảnl 
ruộng. Qua điều tra cũng cho thấy đa số hộ gia dinh ở tỉnh An Giang và Hậu Gianj 
sở hữu một mảnh ruộng. Trong khi ờ miền Bấc, tình trạng manh mún về mộng đấ 
là hệ quả của chính sách giao đất bình quân; thỉ ờ miền Nam, việc phân chia ruộnj 
đất không quá chú trọng đến tính hình quân, mà chù yểu dựa trên lình trạng sở hữi 
đất đai của hộ từ trước năm 1975 (Ravallion và van de Walle, 2001). Tình hình nà; 
dẫn đến những ihục tế sở hừu ruộng đấl rất khác nhau.

Trong khi nhiều nông dân tiếp tục duy trì tình trạng manh mún ruộng đẩt 
những nông dân khác lại tìm thấy một giải pháp thông qua việc tích tụ ruộng đâl 
Trên thực tc, ở nông thôn vẫn cỏ dòng chảy ngầm cùa việc tích tụ ruộng đai, nga; 
cả khi Luật Đất đai chưa ra đời. Cho đến nay, nhò việc mở rộng các quyển sử dụri{ 

đất quy định trong Luật Đất đai, quá trình tích tụ ruộng đất vẫn ticp lục.

2. Sự phân hóa của nông dân

Dừ liệu về tình hình thu nhập cho thấy các hộ ờ ĐBSCL cỏ thu nhập từ trôn; 
trọt cao hơn hần ờ ĐBSH. Thu nhập Irung hình từ trồng trọt ờ ĐBSH là 18.7 triệi 
đồng/năm: trong khi ở ĐBSCL là 38,5 triệu đồng/năm. Tưang tự đối với các ngh 
khác, mức thu nhập ở ĐBSCL vể co bản là cao hơn ĐBSH. Thu nhập binh quân củ.
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mội hộ ờ D BSCL là 71,6 triệu đồng/năm so với 41,8 triệu dồng/năm cho một hộ ở 
ĐBSIL nghĩa là chênh lệch về thu nhập giữa hai vùng đồng bầng là ] ,7 lần.

Chúng tôi tìm thấy mối tương quan ngược chiều giữa thu nhập vả nghê nòng ờ 
hai vùng đỏng băng. Tại DBSH, những người làm nông nghiệp tập trung cao nhất ờ 
nhóm thu nhập 1 và giám dần ờ các nhỏm thu nhập cao hơn (chiếm 74,4% ở nhóm 
thu nhập Ihãp nhât vả 4 \9 %  ở nhóm thu nhập cao nhất) 7 ại hai tinh dược khảo sát 
(ĩ)B S Ỉl) này, có tới gần 40% người lảm nỏng nghiệp có mức thu nhập dưới 10,5 
triệu dồng/năm. Nếu áp dụng chuẩn nghèo lừ năm 2006' là 200.000 dồng/ngưởi/tháng 
(hì trung bình có đcn 1/3 sô hộ ở ĐBSH hoặc hơn thế, sống dưởi ngưỡng nghèo, 
í rong khi đỏ, tại DBSCL, tương quan lại (rái ngược: ti trọng lao động nông nghiệp 
lãng dân ở các nhom thu nhập cao: 8.6% người làm nghề nông rơi vào nhóm thu 
nhập 1 và 34,5% rơi vào nhóm ihu nhập cao nhất. Lưu ý răng khoảng cách giừa 
nhóm thu nhập thấp nhất và cao nhất chcnh nhau tới 16 lần (10,5 triệu dồng/hộ/năm 
ở nhỏm thu nhập 1 và 167 triệu dồng/hộ/năm ờ nhóm thu nhập 5).

Mặc dù nghề nông dem lại triền vọng thu nhập tốt cho cư dân hai tỉnh ờ 
DBSCL (An Giang và Hậu Giang), vẫn có 37,3% số người trả lời không cho rằng 
mình sẽ kiên tr i với nghề nông. Một tỉ lệ gần tưong tự như thế (31,7%) người trà lời 
ở ĐBSCL cho răng nêu cỏ điều kiện họ sẽ bõ nghề nông để chuyển sang nghề khác, 
ở ĐBSH, mặc dù nông nghiệp dem lại mức Ihu nhập thấp, vẫn có 85,4% số người 
trà lời tại hai tỉnh  Hải Dương và Thái Bình cho biết dù cò thế nào cũng vân tiếp tục 
làm nghề nông. Sự dồng (huận này cao đều ở cà 5 nhóm thu nhập và íăng dần íheo 
diện tích dất canh tác của hộ. Ớ DRSCK, nhóni thu nhập càng cao càng mong muốn 
gàn bó vói nghẻ nông hơn nhóm Ihu nhập thấp (77,7% ờ nhóm thu nhập cao nhất và 
40,9% ở nhóm thu nhập thấp nhất). Trẽn thực tế, nhóm ỉhu nhập cao nhất ở ĐBSCL 
cũng dông thởi là nhóm sở hữu diện tích đất canh lác lớn nhất và tỉ lệ hộ mong 
muôn găn bó với nghề nông cũng lăng dần theo diện tích đất. Sở hữu diện tích dất 
càng lớn thì người dân ĐBSCL càng không muốn bò nghe nông dể chuyổn sang 
nghè khác, ngay cả khi họ có điều kiện. Ỏ ĐBSCL, những người hiện dang lảm 
nông nghiệp mong muốn kiên tri với nghè nòng cao nhất (74,9%), còn ở các nhỏm 
nghe khác (ỉ ]ệ này đều thấp Ổ F)BSI ỉ, cư dân nông thôn trung thành với nghề nông 
-ho du hiện tại họ có làm nghề nònẹ hay không. Biến số nghề nghiệp không cho 
'hay sự thay đôi của thái dộ này: dù làm gi thì tí ]ệ kiên trì vởi nghề nông vẫn hầu 
!ìhư không thay dổi. Cùng với tỉ lệ dàn cư làm nông nghiệp cao (hơn 60% lực lượng 

ao dộng), việc hầu hết người trà lời ờ DBSH khôrm muốn bỏ nghe nông chn thấy 
nông nghiệp dường như mang nhiều ý nghĩa hcm là một nghề nghiệp thuần túy.

. Chuẩn nghèo ở  thời  điểm khảo sát tính theo chuằn năm 2006.
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Các số liệu về thuê mướn lao động cũng cho kết quả taơng tự. Ở ĐBSH khỉng 
có sự khác biệt đang kể giữa các nhóm thu nhập trong việc thuê mướn lao dộng Sự 
khác biệt chi nhinh hơn giữa nhỏm thu nhập cao nhất và thâp nhất ở việc có Ihué lao 
động hay không và thuê nhiều công lao động hay không. Theo dó, nhóm thu nhập 
thấp nhất íl thuê mưóm lao động nhất và nhóm thu nhập cao nhât thuê mướn lao 
động làm từ 40 ngày trở lên cao hơn các nhóm còn lại. Như vậy ở ĐBSH, việc thuê 
maớn lao động không phụ thuộc vào thu nhập cùa hộ và diện lích đất canh tác củng 
như không phụ thuộc vào số mảnh dất canh tác. Việc thuê mướn lao động ở Đ tS H  
phàn lớn dìmg ở mức từ 1 đến 10 ngày công. Trong khi đó, ở hai tinh ĐBSCL, /iộc 
thuê mướn lao động nông nghiệp tập Irung hều hết ở những hộ có từ 0,5 ha dât (anh 
tác Irở lên và chủ yếu là thuê từ 40 ngày công lao động trở lên. Ở xã Vĩnh Nhiận, 
lỉnh An Giang, vào những thời diểm mùa vụ, các chủ ruộng đất ở bên ngoà xã 
thường mang theo số lượng lớn người làm thuê nông nghiệp dến tạm trú tại địa bòn 
xã cao điểm có thể lên tới 600-650 người. Điều này cũng tạo ra sự cạnh tranh ldiá 
mạnh giữa những người nông dân làm thuê tại chỗ và người nông dân làm huê 

nông nghiệp ở nơi khác đến. -

Tỉnh trung bình thu nhập của hộ nông dân ở cả hai vùng đồng bàng là 56,7 
triệu đồng/hộ/năm; trong đó ĐBSCL cao gấp 1,7 lần ĐBSH. Các hộ dược khảo sát 
ở ĐBSH phân phối khá đều ở 3 nhóm thu nhập giữa, với độ chênh giữa nhórr thu 
nhập 1 và nhóm thu nhập 5 là hơn 19 diểm phần trăm Trong khi đó, ở Đ B S C L,li lệ 
hộ thuộc các nhóm thu nhập cao tăng dần. Độ chênh giữa nhóm thu nhập I và móm 
thu nhập 5 ở ĐBSCL cũng là hơn 19 điểm phần trăm, nhưng tì lệ lớn hom nghêng 

về nhóm hộ thu nhập cao nhất.

Biểu 2: Phân bố thu nhập theo năm nhám ở ĐBSH vả Đ B S C L
Đơn vị: %

□  ĐBSCl 

■  ĐBSH
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Thu nhập trung bình của nhóm thu nhập 1 trnng năm 2009 lả 12,1 Iriộu đồng, 
ihóm 2 là 24,8 triệu đồng, nhóm 3 là 37,2 triệu đồng, nhóm 4 là 57,5 triệu đồng và 
ihóm 5 là 181,1 triệu dỏng. Khoảng cách eiữa nhóm thu nhập thấp nhất và nhóm 
hn nhập cao nhâl trong mẫu khảo sát là 169 triệu đồng. Ncu sử dụng chuẩn nghèo 
ip dụng tại thời điểm diều tra (chuẩn nghèo năm 2006 là 200.000 đồng/người/tháng 
:ho khu vực nông thôn) thì có thể thấy khoảng 1/4 số hộ khảo sát ở ĐBSH rơi vào 
liện nghèo, trong khi tỉ lệ dó ở ĐBSC1. vào khoảng 10%'

Trong số nhũng hộ có đất, thu nhập của hộ cũng tì ]ệ Ihuận với diện tích đất 
anh tác. Hộ có diện tích đất càng lớn Ihì thu nhập càng cao. Cụ thể lả ờ hộ có dưới 

1,1 ha dâl canh lác, thu nliập trung bình năm 2009 của hộ là 30,5 triệu dồng. Hộ có 
ừ 0,5 ha đất Irờ lên, năm 2009 thu nhập trung hình là 106,7 Iriệu đồng. Đảng chủ ý, 
ihóm liộ  không có dât không phải là nhóm có (hu nhập thấp nhất mà còn cao hơn 
ihóm có dưới 0,1 ha đất (trung hình 37,6 triệu đồng/năm).

Các số liệu vể chi tiêu và vay nợ xác nhận cho hướng phân tich nói trên. Hộ 
lông dân ò tại Đ B S ỈỈ chi cho lương (hực nhiều nhất, trong khi hộ nông dân ờ 
DIÌSCL chi cho sản xuất nhiều nhất. Trong năm 2009, có khoảng 50% số hộ thuộc 
liện khảo sál đi vay nợ tại ĐBSH và tình trạng nảy rơi chù yếu vào các nhóm thu 
ihộp thấp, trong khi đó tại ĐBSCL hộ thu nhập càng cao thì ti lệ vay nợ càng nhiều, 

ỳ lệ vay đầu tư cho sản xuất lại ĐBSCL cao hom nhiều so với ĐBSH (59 7% so 
'ới 34,8%).

V ó i những sô liệu vừa ncu, một mật, xác nhận mức dộ phàn hóa xã hội cao 
lơn Irong xã hội nông thôn ĐBSCL so với ĐBSH, mặl khác, nó cũng hàm ý răng sự 
ihân hóa xã hội của nông dàn ờ ĐBSCL lả một hiện tượng gán liền với sản xuất 
làng hóa và việc phồ biển các lực lượng th ị Irường trong nông thôn; một xu thế tất 
‘êu vả cũng là một nỗ lực trong chính sách phát tricn từ sau Đồi mới.

3. Xã hội tiểu nông: lịch sử và chỉnh sách

Có nhiêu nguycn do có thể hiểu về tình hình ruộng đấl và cấu trúc xã hội nông 
nôn nói trcn. Đầu tiên phải nói tói nguồn gốc đất đai. Người la thấy 94,5% đất ỏ 
nicn Răc lả do dược chia câp, trong khi tì lệ này ở miền Nam chỉ là 5,1% và điều 
ló là do chính sách phân chia ruộng đât từ sau lập the hóa cùa chính quyền địa 
'hirong. Thời kì tập thổ hóa, ò micn Đẳc đã có khoảng 80% hộ nông dân tham gia 
ào hợp tác xã. Họ góp chung dẩt dai và các tư liệu sản xuất khác vào hợp tác xã 
.ười sự quản lý chung (Nguyễn Sinh Cúc, 1995). Ở miền Nam, tập thổ hoá tiến

Nêu tinh theo chuán nghco mới, theo đó thu nhập bình quân đầu người cho khu vục nông 
ihôn là 400.000 đông/ iháng thi bức tranh nghèo ờ hai tinh DBSI ỉ còn írằm trọng hcm nhiều.
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hành muộn hom và cũng thu hút dược ít nông hộ tham gia hom. Chi có gàn 6% số hộ 
nông dân ĐBSCL tham gia hợp tác xã nông nghiệp (Pingali và Xuan, 1992). Khác 
với miền Bẳc, ở miền Nam, hộ nông dân vẫn là dơn vị sản xuất cơ hàn mặc dù họ 
tham gia hợp tác xã nông nghiệp. Họ vẫn giữ quyền sở hữu tư nhân đoi với các 
công cụ sản xuất và cung cấp các dịch vụ nông nghiệp song hành với hợp tác xã. 
Việc phàn chia ruộng đất sau hợp tác hóa chủ yếu dựa trên tình trạng sở hữu đâl đai 
cùa hộ từ trưỏc nãm 1975 (Ravallion và Van de Walle, 2001). Vậy là, trong khi ỏ 
miền Nam tư hữu về ruộng đất diễn ra từ sửm; thì ở miền Bấc, cho dên nửa đàu thập 
niên 90, nghĩa là ngay cả sau khi Luật Đất đai ra dời (năm 1993), hầu hết nông hộ 
vẫn ờ trong tình trạng bình quân về sở hữu dất đai. Tài liệu thu dược từ cuộc điểu 
tra ở hai tỉnh ĐBSH đã chứng minh tình hình này.

Tại ĐBSCL, nguồn gốc cua đất canh tác chủ yếu là do cha mẹ để lại và mua 
lại. Hơn 70% nông hộ ở Đ BSCL được ong/bà, cha mẹ dể lại đất canh lác (ờ ĐBSH, 
tỉ ]ệ này chi chiếm khoảng 3%). ĐBSCL cũng là nơi ghi nhận hầu hết các hoạt dộng 
mua lại đất canh tác. Có tới hom 34% số hộ có dất ở ĐBSCL là do mua lại của hộ 
khác; trong khi ở ĐBSH có chưa dầy 1% số hộ mua lại đất canh tác. Nhả nước liếp 
tục dóng vai trò là chủ sở hữu toàn diện đối với đất đai. Để tránh những rủi ro găn 
với việc nòng đân không cỏ đất sản xuất, nhà nước đề ra mức hạn điền dối với đấl 
nông nghiệp. Theo mức điều chỉnh diện tích ngày 1 6 /7 /2 0 0 7 hạn mức giao đât tôi 
đa dối với đất trồng cây hăng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối lả 
không quá 6 ha tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông 
Nam Bộ và khu vực ĐBSCL; không quá 4 ha tại các tỉnh, ihành phố trực thuộc 
Trung ương còn lại. V iệc quy định mửc hạn diền làm hạn chế sự lập trung và dàu tư 
trên đất, hạn chế động cơ làm việc của nông dân. Chính sách hạn điền cũng làm 
biến dạng tính chất của các giao dịch đất đai trên thị trường hiện nay, do viộc nguởi 
ta phải đàm hảo sở hữu theo hạn mức quy định, trong khi vẫn có nhu cẩu tích tụ 
ruộng dất. V iệc hạn chế diện tích dất nông nghiệp cho mỗi nông hộ nhăm ngăn chặn 
sự tích tụ dất, nghĩa là không để người nông dân nào rơi váo tình cành thất nghiệp 
vì mất dất. Cơ sở của chính sách đó vẫn là dựa trên nguyên lý bình quân và phúc lợi 

cho tất cả mọi ngưòi.

Ở cấp độ dịa phương, trong không ít trường hợp, chính quyền địa phương vẫn 
duy trì mộl ảnh hường nhất định trong việc phân phối đất đai. vấn  dề là ờ chỗ, tác 
động "tiêu cực" này từ phía chính quyền lạ i một số dịa phương lại dược "biện minh"

1. Nghị quyết qui định vể hạn mức nhận chuyển quyền sú dụng đất nông nghiệp của hộ gia 
dinh cá nhân đc sừ dụng vào mục đích nông nghiệp do ủ y  ban Thường vụ Quôc hội thông 
qua ngày 18/6/2(107 tại phiên họp cua ủ y  ban Thường vụ Quốc hội khóa XI tại I là Mội 
Nghi quyểt có hiệu lực từ ngày 1/7/2007.
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băng chinh những điêu khoan trong I uặl Dái dui mới. IT iậl (hê, mặc dù việc giao lại 
dât bẳng các hiện pháp hành chính bị cấm, song Luật Dất đai cũng chi rõ ràng các 
hộ gia dinh (bao gôm cà những hộ da mất (lếi vi lâm vào nợ nàn), đều phải được cấp 
đẳl đù đc sinh sống. Các Luật Dất dai năm 1993 và 2003 đều quy định trao quyền 
sử dụng lảu dai và ổn định, song nhiều hăng chứng cho thấy một số chính quyền địa 
phươriii, (dặc biệt là ờ miền Bấc), vần tiếp tục giao lại dác một cảch dịnh kỳ hàng 
biện phap hành chinh (Hùi Quang Dùng, 2009; Nguyền T h ị Tố Quyên, 2010). 
Chính thục tế này. irong nhiều trường hợp, là nhân lố cản trờ nỗ lực chính sách 
nhẳiĩi lạo ra mội thị trường dắi dai trdĩig nông nghiệp và xã hội nônẹ ihòn 
(Ravallion và Van de Walle, 2001 y

4. Phái triến  nnng thôn

Như dã trình bày, bức tranh chung của khu vực nông thôn V iệ t Nam vẫn là sự 
(ồn tại của ITIỘI "xã hội tiểu nông” , vấn dề nghiên cứu trò ihành phức tạp và cấp 
ihiet hưn dối với vùng ĐBSCL, nơi từ lâu đã diễn ra lịch sử tiến triển cùa các chế dộ 
kinh tế - xã hội hoàn toàn khác biệt: chế độ kinh tá địa chủ và nền nông nghiệp 
thương phẩm.

Kinh tế hộ đù sao vẫn là kinh tế hộ gia dinh tiểu nông nằm trong phương thức 
sản xuất tiền tư ban, chứ không phải la Ihành phần của kinh lế thị trưímg tư hàn chủ 
nghĩa như kinh tế trang trại (Đồ Thái Đồng, 1998; David Dapice, 2006).

Trong khi đó, sự phát triển của nen nông nghiệp và xã hội nông thôn V iệ i Nam 
tùy thuộc rất nhiều vào sự chuycn hỏa của lao động và ruộng đẩt, nói cảch khác, tùy 
thuộc vào mức dộ, khả năng giải thể chể độ kinh tế tiểu nông hiện nay. Tất cả diều 
này cho thấy tầm quan trọng của việc phác thảo chiến lược phát triển nồng thôn một 
cách hiệu quả.

Vẩn đê chọn lựa một mô Hình cho phái triển nông nghiệp và nông thỏn trở 
thành vân dề hàng đẩu tại các chương trình thảo luận mang tính học thuật trong giới 
nghiên cứu trong nước và nước ngoài Nhiêu ý kiến cho răng nông thôn đang quay

] Sự Lập Irung hoá trong quản lý đầl đai the hiện qua các vãn kiện vả chính sách cùa nhà nước. 
Cụ thể như những Lịuan lâm được dăt ra trong sứ dụng đất có liên quan mậl thiết tới chính 
sách về lúa gạo và an ninh lưnmg thực. Kiếm soái sán xuấi vẫn được nhà nưóc áp dụng, vói 
việc quy hoạch các vùng chuyên canh, đặt  biột lả vói sàn xuất lúa gạo (World Hank, 1999). 
Hiện nay ờ  Viộl Nam,  khoáng 4 Iriệu ha đất vẫn được "quy hoạch" đc (rồng lúa. Ở mội vài 
tình vùng đồng băng sông nồng,  việc lựa chọn giống cây cho dắt canh tác của hộ gia đình 
đôi khí vẫn bị kiểm soát bời các hưp tác xã hoặc các cơ quan cỏ thẩm quyền. Hay như việc 
dồn dicn đổi thừa, vốn là việc (ự nguyện thỏa Ihuận cùa các hộ gia đình, ớ  một số tinh đồng 
băng sòng n ồ n g  cũng dược thực hiện bởi biẹn pháp hành chính dưới  sự lãnh đạo của chính 
quyền địa phương nhằm hạn chế tích tụ ruộng đắt (Marsh et a I-, 2006).
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trớ ]ại với "con dưòmg tiến hóa tự nhiên" (Vũ Tuấn Anh, 1990). Và cái mô hỉnh phát 
triển mà nhiều người kỳ vọng là, củng với sụ phân hóa của nông dân, ruộng đất sẽ 
tập trung vào tay một số hộ làm ăn g iỏ i, còn những nông dân khác hoặc sẽ tìm được 
các công việc khác (phi nông nghiệp) hoặc trờ thành những người lao dộng làm 
thuc trong nông nghiệp. Các tổ chức hợp tác sổ hình thành tự nguyện ở những lĩnh 
vực cần tới sự hợp tác (Vũ Tuấn Anh, 1990; Đỗ Thái Đồng, 1994).

Vấn đề hãy còn hỏ ngỏ, nếu mô hình trên được coi như con đường phảt triển 
chủ đạo của kinh tế và xã hội nông thôn, thi hiện vẫn còn rất nhiều diều kiện, khiến 
cho quá trình này khó có thể mang tính chấl của một quá trình tiến hóa tự nhiên: 
việc thiếu quyền sở hừu tư nhân đối vói ruộng đất và quyền tự chủ của hộ gia đinh 
với tư cách chủ thể kinh doanh v.v...
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